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Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs là  enzyme dù ng trong cô ng thứ c thứ c ăn, premix
hoặ c sản phẩm hỗ  trợ  tiêu hó a cho chó  nhằm phân giả i các alpha-galactoside khó  tiêu có
trong nguyên liệu thự c vậ t như đậu nành, họ  đậu và  mộ t số  nguồ n xơ thự c vậ t. Về  cơ chế ,
enzyme cắ t các gố c galactose liên kết alpha, đặ c biệ t trong raffinose, stachyose và  melibiose,

từ  đó  giảm lượ ng oligosaccharide cò n nguyên vẹn đi xuố ng ruộ t già  để  bị lên men sinh khí [1].
Đây là  thành phần cô ng thứ c hó a có  cơ sở  sinh hó a rõ  ràng, khô ng phả i thuố c thú  y hay liệu
pháp điều trị bệnh tiêu hó a.

Alpha-galactosidase là gì trong bối cảnh dinh dưỡng chó?

Alpha-galactosidase, thườ ng viế t là  α-galactosidase, là  mộ t enzyme thuộ c nhó m glycosidase có  chứ c
nă ng thủ y phâ n liên kế t glycosidic chứ a gố c galactose ở  cấ u hình alpha. Trong ứ ng dụ ng thứ c ă n chó ,
điểm quan trọ ng nhấ t khô ng phả i tên enzyme, mà  là  cơ chất mục tiêu: cá c carbohydrate thự c vậ t nhỏ
nhưng khó  tiêu như raffinose, stachyose, verbascose và  melibiose, thườ ng xuấ t hiệ n trong đậ u nà nh,

đậ u Hà  Lan, đậ u lă ng, mộ t số  bộ t hạ t và  phụ  phẩ m thự c vậ t [1].

Về  mặ t chứ c nă ng, alpha-galactosidase là  “enzyme chuyên biệ t”, khô ng phả i enzyme tiêu hó a tổ ng quá t.
Nó  khô ng thay thế  protease để  phâ n giả i protein, khô ng thay thế  amylase để  xử  lý  tinh bộ t, và  cũ ng
khô ng phả i cellulase để  phá  vỡ  cellulose. Giá  trị củ a enzyme nằ m ở  khả  nă ng nhậ n diệ n liên kế t alpha-
galactoside cụ  thể , nhờ  đó  nó  phù  hợ p vớ i cô ng thứ c pet food có  tỷ  lệ  nguyên liệ u thự c vậ t đá ng kể

hoặ c có  nguy cơ chứ a nhiều oligosaccharide họ  raffinose [2].

Trong thự c tế  phá t triển sả n phẩ m cho chó , alpha-galactosidase thườ ng đượ c xem là  mộ t cô ng cụ  cô ng
thứ c hó a nhằ m hỗ  trợ  khả  nă ng dung nạ p carbohydrate thự c vậ t. Khi nguyên liệ u nền là  đậ u nà nh, đậ u,
bộ t protein thự c vậ t hoặ c thà nh phầ n già u galactomannan, enzyme này có  thể  đượ c câ n nhắ c để  giả m

mộ t phầ n “gá nh nặ ng” carbohydrate khó  tiêu trướ c khi chú ng đi sâ u hơn và o đườ ng tiêu hó a [3].
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Vì sao oligosaccharide thực vật là vấn đề đáng chú ý trong thức ăn chó?

Nhiều cô ng thứ c thứ c ă n chó  hiệ n đạ i sử  dụ ng nguyên liệ u thự c vậ t vì lý  do dinh dưỡ ng, chi phí, cấ u
trú c viên, nguồ n protein bổ  sung hoặ c định hướ ng bền vữ ng. Tuy nhiên, cá c nguyên liệ u như đậ u nà nh
và  họ  đậ u có  thể  mang theo raffinose-family oligosaccharides — nhó m đườ ng khô ng đượ c tiêu hó a
hoà n toà n ở  phầ n trên đườ ng tiêu hó a củ a nhiều độ ng vậ t đơn dạ  dày. Khi cá c phâ n tử  này đi xuố ng
ruộ t già , hệ  vi sinh vậ t có  thể  lên men chú ng, tạ o khí và  cá c chấ t chuyển hó a ả nh hưở ng đến cả m nhậ n

tiêu hó a [2].

Ở  chó , mụ c tiêu khô ng phả i loạ i bỏ  hoà n toà n carbohydrate lên men, vì mộ t số  cơ chấ t lên men có  thể
đó ng vai trò  prebiotic tù y liều lượ ng và  loạ i cơ chấ t. Vấ n đề  là  kiểm soá t phầ n oligosaccharide dễ  sinh
khí hoặ c gây dao độ ng phâ n khi cô ng thứ c có  nhiều đậ u, hạ t hoặ c xơ thự c vậ t. Alpha-galactosidase giú p
chuyển cá c oligosaccharide này thà nh đơn vị đườ ng nhỏ  hơn, nhờ  đó  giả m lượ ng cơ chấ t cò n nguyên

vẹn cho quá  trình lên men khô ng mong muố n ở  ruộ t già  [1].

Mộ t nghiên cứ u chuyên biệ t trên chó  đã  xem xé t ả nh hưở ng củ a việ c bổ  sung alpha-galactosidase cù ng
phytase trong khẩ u phầ n thự c vậ t đố i vớ i khả  nă ng tiêu hó a cá c thà nh phầ n hữ u cơ và  phospho
phytate. Dù  khô ng nên suy diễn vượ t quá  phạ m vi nghiên cứ u, sự  tồ n tạ i củ a dữ  liệ u này cho thấy
alpha-galactosidase đã  đượ c đá nh giá  trong bố i cả nh khẩ u phầ n chó  có  nền thự c vậ t, chứ  khô ng chỉ là

khá i niệm vay mượ n từ  dinh dưỡ ng gia cầ m hoặ c ngườ i [2].

Figure 1. Alpha galactosidase là một loại carbohydrase có tác dụng chọn lọc, giúp
bổ sung cho các enzyme tiêu hóa của chó bằng cách tác động lên một số
oligosaccharide thực vật nhất định.
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Cơ chế hoạt động: enzyme “cắt” đúng liên kết nào?

Cá c oligosaccharide như raffinose và  stachyose có  thể  đượ c hình dung như nhữ ng chuỗ i đườ ng ngắ n
có  gắ n mộ t hoặ c nhiều gố c galactose ở  vị trí mà  enzyme tiêu hó a thô ng thườ ng củ a vậ t chủ  xử  lý  kém.
Alpha-galactosidase nhậ n diệ n cá c gố c galactose ở  cấ u hình alpha và  xú c tá c phả n ứ ng thủ y phâ n liên

kế t glycosidic, là m tá ch galactose khỏ i phầ n cò n lạ i củ a phâ n tử  [1].

Ví dụ , raffinose gồ m galactose gắ n vớ i sucrose; khi alpha-galactosidase cắ t gố c galactose, phầ n cò n lạ i
trở  nên dễ  đượ c xử  lý  hơn bở i cá c enzyme tiêu hó a carbohydrate khá c. Tương tự , stachyose có  nhiều
đơn vị galactose hơn nên cầ n cá c bướ c cắ t lặ p lạ i để  giả m kích thướ c phâ n tử . Cơ chế  này giả i thích vì

sao enzyme có  giá  trị nhấ t khi cô ng thứ c chứ a nguyên liệ u họ  đậ u già u alpha-galactoside [1].

Điểm đá ng chú  ý  là  enzyme khô ng “giế t” vi sinh vậ t, khô ng hấ p phụ  khí đã  tạ o ra và  khô ng hoạ t độ ng
như chấ t chố ng đầy hơi theo nghĩa dượ c lý. Tá c độ ng hợ p lý  nhấ t là  giả m tiền chấ t lên men bằ ng cá ch
xử  lý  cơ chấ t trướ c hoặ c trong quá  trình tiêu hó a. Vì vậ y, tuyên bố  kỹ  thuậ t phù  hợ p nên là  “hỗ  trợ
phâ n giả i alpha-galactoside trong nguyên liệ u thự c vậ t”, thay vì “chữ a đầy hơi” hoặ c “điều trị rố i loạ n

tiêu hó a” [2].

Alpha-galactosidase khác gì với các enzyme tiêu hóa thường gặp?

Trong pet food, nhiều enzyme có  tên gầ n giố ng nhau nhưng mụ c tiêu cơ chấ t khá c nhau. Sự  nhầ m lẫ n
phổ  biến nhấ t là  giữ a alpha-galactosidase và  beta-galactosidase: alpha-galactosidase xử  lý  liên kế t
alpha-galactoside trong raffinose/stachyose, trong khi beta-galactosidase thườ ng đượ c biế t đến vớ i vai

trò  thủ y phâ n lactose trong sữ a hoặ c whey [4].

Enzyme Cơ chất/liên kết chính Ý nghĩa trong công thức cho chó
Điều cần tránh khi diễn
giải

Alpha-
galactosidase

Alpha-galactoside
trong raffinose,
stachyose, melibiose

Hữu ích khi công thức có đậu nành, họ đậu,
bột hạt hoặc nguồn xơ thực vật chứa

oligosaccharide khó tiêu [2]

Không gọi là enzyme tiêu
hóa “toàn diện”

Beta-
galactosidase

Beta-galactoside, điển
hình là lactose

Liên quan nhiều hơn đến thủy phân lactose
trong sữa/whey, không phải mục tiêu chính

của raffinose-family oligosaccharides [4]

Không dùng thay thế khái
niệm lactase nếu mục tiêu
là alpha-galactoside

Phytase
Phytate trong nguyên
liệu thực vật

Hỗ trợ giải phóng phospho phytate; có thể
xuất hiện cùng alpha-galactosidase trong

khẩu phần thực vật cho chó [2]

Không kỳ vọng phytase cắt
raffinose hoặc stachyose
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Enzyme Cơ chất/liên kết chính Ý nghĩa trong công thức cho chó
Điều cần tránh khi diễn
giải

Beta-
glucanase

Beta-glucan trong ngũ
cốc hoặc thành phần
xơ

Có thể dùng trong một số enzyme blend cho

thức ăn động vật [3]
Không thay thế vai trò cắt
alpha-galactoside

Bả ng trên cho thấy alpha-galactosidase chỉ có  ý  nghĩa rõ  nhấ t khi cô ng thứ c có  đú ng nhó m cơ chấ t mụ c
tiêu. Nếu mộ t cô ng thứ c chó  gầ n như khô ng chứ a nguyên liệ u già u alpha-galactoside, việ c thêm enzyme
này có  thể  khô ng tạ o khá c biệ t đá ng kể . Ngượ c lạ i, khi cô ng thứ c sử  dụ ng đậ u nà nh, đậ u Hà  Lan, phụ

phẩ m hạ t hoặ c nguyên liệ u thự c vậ t có  nhiều oligosaccharide, cơ sở  ứ ng dụ ng trở  nên hợ p lý  hơn [2].

Bằng chứng khoa học: dữ liệu nào mạnh, dữ liệu nào cần thận trọng?

Bằ ng chứ ng mạ nh nhấ t cho alpha-galactosidase nằ m ở  cơ chế  sinh hó a đã  đượ c mô  tả  rõ : enzyme thủ y
phâ n liên kế t alpha-galactoside trong cá c carbohydrate thự c vậ t nhấ t định. Cơ chế  này khô ng phụ  thuộ c
và o thương hiệ u sả n phẩ m, mà  là  thuộ c tính cơ bả n củ a enzyme; nhờ  vậ y, nó  tạ o nền tả ng hợ p lý  cho

ứ ng dụ ng trong cô ng thứ c thứ c ă n chứ a nguyên liệ u thự c vậ t [1].

Bằ ng chứ ng trự c tiếp trên chó  hiệ n có  nhưng khô ng dày như ở  mộ t số  loà i chă n nuô i. Nguồ n tà i liệ u
quan trọ ng nhấ t trong tậ p nguồ n đã  xá c minh là  nghiên cứ u về  ả nh hưở ng củ a alpha-galactosidase và
phytase trong khẩ u phầ n thự c vậ t cho chó , vớ i cá c chỉ tiêu liên quan đến tiêu hó a thà nh phầ n hữ u cơ
và  phospho phytate. Điều này hỗ  trợ  cá ch diễn giả i rằ ng alpha-galactosidase có  liên quan thự c tế  đến
dinh dưỡ ng chó , nhưng khô ng đủ  để  tuyên bố  mọ i sả n phẩ m chứ a enzyme đều chắ c chắ n cả i thiệ n tấ t

cả  vấ n đề  tiêu hó a [2].
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Figure 2. Các loại đậu, đậu nành, đậu hạt, đậu Hà Lan và các thành phần thực vật
liên quan có thể cung cấp oligosaccharide thuộc họ raffinose với các liên kết alpha-
galactosidic.

Trong thứ c ă n độ ng vậ t nó i chung, alpha-galactosidase cũ ng đượ c đá nh giá  như mộ t phụ  gia hỗ  trợ  tiêu
hó a. Mộ t ý  kiến khoa họ c về  chế  phẩ m chứ a alpha-galactosidase và  beta-glucanase cho gà  thịt cho thấy
enzyme carbohydrase đượ c xem xé t trong bố i cả nh cả i thiệ n sử  dụ ng dưỡ ng chấ t từ  khẩ u phầ n thự c

vậ t, đồ ng thờ i đá nh giá  an toà n cho loà i mụ c tiêu theo điều kiệ n sử  dụ ng đượ c xem xé t [3].

Tuy vậ y, bằ ng chứ ng trên gia cầ m hoặ c cá c loà i chă n nuô i khá c chỉ nên dù ng để  củ ng cố  logic sinh họ c,
khô ng nên chuyển nguyên xi sang chó . Chó  có  sinh lý  tiêu hó a, hệ  vi sinh vậ t, mô  hình khẩ u phầ n và
mứ c tiêu thụ  khá c vớ i gà  thịt. Vì vậ y, trong tà i liệ u B2B, cá ch diễn đạ t chính xá c là  “có  cơ sở  cơ chế  và

bằ ng chứ ng liên quan”, khô ng phả i “đượ c chứ ng minh lâ m sà ng rộ ng rã i trên chó ” [2].

Mộ t nguồ n đá ng chú  ý  khá c là  nghiên cứ u về  alpha-galactosidase từ  Lactobacillus reuteri có  nguồ n gố c
chó , đượ c dù ng để  tổ ng hợ p alpha-galactooligosaccharide. Nghiên cứ u này khô ng phả i thử  nghiệm hiệ u
quả  thứ c ă n chó , nhưng nó  cho thấy enzyme alpha-galactosidase cũ ng xuấ t hiệ n trong bố i cả nh vi sinh
vậ t liên quan đến chó , qua đó  bổ  sung gó c nhìn về  mố i liên hệ  giữ a enzyme, carbohydrate và  hệ  vi sinh

đườ ng ruộ t [5].

Ứng dụng chính trong pet food và sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa cho chó

Ứ ng dụ ng rõ  nhấ t củ a Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs là  trong thứ c ă n chó  chứ a đậ u nà nh, đậ u
Hà  Lan, đậ u lă ng, bộ t protein thự c vậ t hoặ c phụ  phẩ m hạ t. Nhữ ng nguyên liệ u này có  thể  mang theo
alpha-galactoside khó  tiêu; khi enzyme đượ c đưa và o đú ng bố i cả nh cô ng thứ c, nó  hỗ  trợ  phâ n giả i cá c

oligosaccharide này trướ c khi chú ng trở  thà nh cơ chấ t lên men quá  mứ c ở  ruộ t già  [2].
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Trong thứ c ă n khô  hoặ c treat có  cô ng đoạ n gia nhiệ t, alpha-galactosidase cầ n đượ c xem như mộ t
protein xú c tá c nhạy vớ i điều kiệ n xử  lý. Nhiệ t độ  cao, độ  ẩ m, thờ i gian lưu và  pH đều có  thể  ả nh hưở ng
đến hoạ t tính cò n lạ i củ a enzyme. Cá c nghiên cứ u về  tố i ưu hó a sả n xuấ t và  bấ t độ ng hó a alpha-
galactosidase từ  vi khuẩ n cho thấy tính ổ n định và  điều kiệ n vậ n hà nh là  vấ n đề  quan trọ ng trong triển

khai cô ng nghiệ p enzyme, ngay cả  khi khô ng bà n đến mộ t quy trình pet food cụ  thể  [6].

Trong premix hoặ c enzyme blend, alpha-galactosidase có  thể  đượ c kế t hợ p vớ i cá c enzyme khá c khi
nền cô ng thứ c có  nhiều loạ i carbohydrate thự c vậ t. Ví dụ , beta-glucanase, xylanase, cellulase hoặ c
phytase có  mụ c tiêu cơ chấ t khá c nhau; sự  phố i hợ p chỉ có  ý  nghĩa khi cá c cơ chấ t đó  thự c sự  hiệ n diệ n.
Việ c mộ t chế  phẩ m thứ c ă n độ ng vậ t chứ a alpha-galactosidase và  beta-glucanase đượ c đá nh giá  cho gia
cầ m minh họ a cá ch ngà nh thứ c ă n sử  dụ ng enzyme theo nhó m cơ chấ t, khô ng theo mộ t enzyme đơn lẻ

cho mọ i vấ n đề  [3].

Figure 3. Alpha galactosidase thủy phân các liên kết alpha-galactosidic trong
oligosaccharide thuộc họ raffinose, tạo ra các đơn vị carbohydrate nhỏ hơn.

Trong sả n phẩ m hỗ  trợ  tiêu hó a cho chó , cá ch định vị phù  hợ p là  “hỗ  trợ  phâ n giả i carbohydrate thự c
vậ t khó  tiêu”. Đây là  ngô n ngữ  chính xá c hơn so vớ i cá c tuyên bố  điều trị như chữ a đầy hơi, điều trị tiêu
chảy, phụ c hồ i viêm ruộ t hoặ c thay thế  can thiệ p thú  y. Nếu chó  có  triệ u chứ ng tiêu hó a kéo dà i, nguyên
nhâ n có  thể  liên quan đến bệ nh lý, dị ứ ng, ký  sinh trù ng, thay đổ i khẩ u phầ n hoặ c rố i loạ n hệ  vi sinh,

khô ng thể  quy về  riêng alpha-galactoside [2].
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Yếu tố công thức ảnh hưởng đến hiệu quả thực tế

Hiệ u quả  củ a alpha-galactosidase phụ  thuộ c trướ c hế t và o lượ ng và  loạ i cơ chấ t trong cô ng thứ c. Mộ t
khẩ u phầ n già u đậ u nà nh hoặ c họ  đậ u sẽ  tạ o “đấ t dụ ng võ ” rõ  hơn cho enzyme so vớ i khẩ u phầ n chủ
yếu là  thịt, gạ o tinh chế  hoặ c tinh bộ t dễ  tiêu. Đây là  lý  do alpha-galactosidase nên đượ c xem như thà nh

phầ n có  mụ c tiêu cơ chấ t, khô ng phả i thà nh phầ n mặ c định cho mọ i cô ng thứ c chó  [2].

Yếu tố  thứ  hai là  thờ i điểm enzyme tiếp xú c vớ i cơ chấ t. Nếu enzyme bị bấ t hoạ t đá ng kể  trướ c khi gặ p
alpha-galactoside, lợ i ích dự  kiến sẽ  giả m. Ngượ c lạ i, nếu enzyme đượ c bả o toà n tố t trong nền sả n
phẩ m và  có  cơ hộ i tiếp xú c vớ i cơ chấ t trong điều kiệ n tiêu hó a phù  hợ p, khả  nă ng phâ n giả i
oligosaccharide sẽ  hợ p lý  hơn về  mặ t sinh hó a. Cá c nghiên cứ u so sá nh tính chấ t enzyme tá i tổ  hợ p
cũ ng nhấ n mạ nh rằ ng đặ c tính củ a từ ng alpha-galactosidase có  thể  khá c nhau tù y nguồ n và  cấ u trú c

protein [7].

Yếu tố  thứ  ba là  nền pH và  thà nh phầ n sả n phẩ m. Đườ ng tiêu hó a củ a chó  có  cá c vù ng pH khá c nhau,
trong khi sả n phẩ m pet food có  thể  chứ a chấ t béo, khoá ng, protein, chấ t xơ và  phụ  gia cô ng nghệ .
Nhữ ng yếu tố  này khô ng là m thay đổ i cơ chế  cơ bả n củ a enzyme, nhưng có  thể  ả nh hưở ng đến mứ c độ
tiếp xú c giữ a enzyme và  cơ chấ t. Vì vậ y, trong diễn giả i kỹ  thuậ t, nên trá nh ngô n ngữ  tuyệ t đố i như

“hoạ t độ ng hoà n toà n trong mọ i cô ng thứ c” [6].

Yếu tố  thứ  tư là  mụ c tiêu sả n phẩ m. Nếu mụ c tiêu là  hỗ  trợ  tiêu hó a nguyên liệ u thự c vậ t, alpha-
galactosidase phù  hợ p. Nếu mụ c tiêu là  cả i thiệ n sử  dụ ng phospho phytate, phytase mớ i là  enzyme
chính; nếu mụ c tiêu là  lactose, beta-galactosidase mớ i liên quan trự c tiếp. Phâ n loạ i đú ng mụ c tiêu giú p

trá nh thiế t kế  enzyme blend theo tên gọ i phổ  biến thay vì theo cơ chấ t thự c tế  [4].

Lợi ích có thể kỳ vọng một cách hợp lý

Lợ i ích đầ u tiên là  giả m mộ t phầ n alpha-galactoside khó  tiêu trong nguyên liệ u thự c vậ t. Đây là  lợ i ích
có  cơ sở  trự c tiếp nhấ t, vì nó  dự a trên phả n ứ ng thủ y phâ n liên kế t glycosidic đặ c hiệ u củ a enzyme. Khi
raffinose hoặ c stachyose đượ c phâ n giả i, lượ ng oligosaccharide cò n nguyên vẹn đi xuố ng ruộ t già  có

thể  giả m, từ  đó  giả m cơ chấ t cho quá  trình lên men sinh khí [1].

Lợ i ích thứ  hai là  hỗ  trợ  sử  dụ ng linh hoạ t hơn cá c nguồ n protein và  xơ thự c vậ t. Vớ i xu hướ ng tă ng sử
dụ ng đậ u, hạ t và  phụ  phẩ m thự c vậ t trong pet food, enzyme có  thể  là  mộ t phầ n trong chiến lượ c cô ng
thứ c nhằ m giả m cá c yếu tố  khá ng dinh dưỡ ng liên quan đến carbohydrate. Nghiên cứ u trên khẩ u phầ n

thự c vậ t cho chó  là  điểm tự a quan trọ ng khi nó i về  hướ ng ứ ng dụ ng này [2].
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Figure 4. Protease, amylase, lipase, cellulase và alpha galactosidase lần lượt tác
động lên các cơ chất dinh dưỡng khác nhau trong thức ăn hỗn hợp cho chó.

Lợ i ích thứ  ba là  hỗ  trợ  ổ n định trả i nghiệm tiêu hó a trong cá c sả n phẩ m có  nền thự c vậ t. Cụ m từ  “hỗ
trợ ” ở  đây rấ t quan trọ ng: enzyme khô ng đả m bả o mọ i con chó  đều giả m khí hoặ c cả i thiệ n phâ n, vì
đá p ứ ng cò n phụ  thuộ c và o giố ng, tuổ i, hệ  vi sinh, khẩ u phầ n tổ ng thể , tố c độ  chuyển đổ i thứ c ă n và

tình trạ ng sứ c khỏ e. Đây là  cá ch diễn giả i phù  hợ p vớ i mứ c bằ ng chứ ng hiệ n có  [2].

Lợ i ích thứ  tư là  giú p nhà  phá t triển cô ng thứ c giả i quyế t đú ng mộ t nhó m cơ chấ t thay vì giả m toà n bộ
nguyên liệ u thự c vậ t. Trong mộ t số  trườ ng hợ p, thay vì loạ i bỏ  hoà n toà n đậ u nà nh hoặ c họ  đậ u, cô ng
thứ c có  thể  đượ c tố i ưu bằ ng cá ch kế t hợ p lự a chọ n nguyên liệ u, xử  lý  cô ng nghệ  và  enzyme phù  hợ p.

Cá ch tiếp cậ n này nhấ t quá n vớ i xu hướ ng sử  dụ ng enzyme carbohydrase trong thứ c ă n độ ng vậ t [3].

Những giới hạn cần nói rõ trong tài liệu kỹ thuật

Giớ i hạ n quan trọ ng nhấ t là  dữ  liệ u trự c tiếp trên chó  cò n tương đố i hạ n chế . Có  nghiên cứ u liên quan
đến alpha-galactosidase trong khẩ u phầ n thự c vậ t cho chó , nhưng khô ng nên biến điều đó  thà nh tuyên
bố  bao quá t rằ ng mọ i sả n phẩ m alpha-galactosidase đều đã  đượ c chứ ng minh lâ m sà ng trên mọ i nhó m
chó . Nộ i dung B2B đá ng tin cậ y cầ n phâ n biệ t giữ a cơ chế  sinh hó a, bằ ng chứ ng loà i cụ  thể  và  kinh

nghiệm ứ ng dụ ng cô ng nghiệ p [2].

Giớ i hạ n thứ  hai là  alpha-galactosidase chỉ xử  lý  mộ t nhó m liên kế t nhấ t định. Nếu vấ n đề  tiêu hó a đến
từ  chấ t béo cao, protein khó  tiêu, dị ứ ng thứ c ă n, thay đổ i khẩ u phầ n quá  nhanh, nhiễm khuẩ n, ký  sinh
trù ng hoặ c bệ nh lý  đườ ng ruộ t, enzyme này khô ng phả i giả i phá p trự c tiếp. Đây là  lý  do khô ng nên gắ n

alpha-galactosidase vớ i cá c tuyên bố  y tế  hoặ c điều trị [1].
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Giớ i hạ n thứ  ba là  tính ổ n định phụ  thuộ c điều kiệ n sả n phẩ m. Enzyme là  protein, nên có  thể  bị ả nh
hưở ng bở i nhiệ t, pH cự c đoan, độ  ẩ m hoặ c tương tá c vớ i thà nh phầ n nền. Cá c nghiên cứ u về  sả n xuấ t,
tố i ưu hó a và  bấ t độ ng hó a alpha-galactosidase cho thấy tính ổ n định vậ n hà nh là  mộ t chủ  đề  kỹ  thuậ t

đá ng kể  khi chuyển enzyme từ  phò ng thí nghiệm sang ứ ng dụ ng cô ng nghiệ p [6].

Giớ i hạ n thứ  tư là  khô ng nên nhầ m alpha-galactosidase tiêu hó a vớ i alpha-galactosidase A trong y họ c.
Hai khá i niệm này cù ng liên quan đến hoạ t tính cắ t galactose nhưng bố i cả nh sử  dụ ng hoà n toà n khá c
nhau: mộ t bên là  enzyme cô ng thứ c hó a trong thứ c ă n, bên kia là  enzyme lysosome liên quan đến bệ nh

Fabry và  liệ u phá p enzyme thay thế  [8].

Figure 5. Khi các oligosaccharide thực vật còn nguyên vẹn thoát khỏi quá trình tiêu
hóa ở phần trên của đường ruột, chúng có thể đi đến đại tràng và trở thành cơ chất
cho quá trình lên men của vi khuẩn.

Phân biệt với alpha-galactosidase A trong bệnh Fabry

Trong y vă n, alpha-galactosidase A thườ ng xuấ t hiệ n trong bệ nh Fabry, mộ t rố i loạ n di truyền do thiếu
hụ t enzyme lysosome dẫ n đến tích lũ y glycosphingolipid. Cấ u trú c và  độ t biến củ a alpha-galactosidase
A ngườ i đã  đượ c nghiên cứ u để  hiểu cơ chế  bệ nh họ c, phâ n loạ i biến thể  và  phá t triển hướ ng điều trị
[8].

Liệ u phá p enzyme thay thế  trong bệ nh Fabry là  mộ t lĩnh vự c y sinh riêng, liên quan đến enzyme tá i tổ
hợ p, đưa enzyme và o tế  bà o đích và  xử  lý  cá c vấ n đề  miễn dịch, phâ n bố  mô  hoặ c đá p ứ ng điều trị.
Nhữ ng nộ i dung này khô ng nên đượ c dù ng để  mô  tả  Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs trong thứ c
ă n, vì sả n phẩ m thứ c ă n khô ng phả i thuố c tiêm truyền, khô ng phả i liệ u phá p gen và  khô ng phả i điều trị

bệ nh Fabry [9].
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Sự  phâ n biệ t này đặ c biệ t quan trọ ng trong tà i liệ u thương mạ i. Nếu chỉ viế t “alpha-galactosidase điều
trị bệ nh Fabry” mà  khô ng giả i thích bố i cả nh, khá ch hà ng có  thể  hiểu sai bả n chấ t sả n phẩ m. Vớ i ứ ng
dụ ng cho chó , cá ch trình bày đú ng là  enzyme hỗ  trợ  xử  lý  alpha-galactoside trong nguyên liệ u thự c vậ t,

khô ng phả i sả n phẩ m y tế  thú  y [10].

Gợi ý diễn đạt claim cho nhãn và tài liệu B2B

Cá ch diễn đạ t kỹ  thuậ t phù  hợ p là : “hỗ  trợ  phâ n giả i raffinose-family oligosaccharides trong nguyên
liệ u thự c vậ t”, “hỗ  trợ  tiêu hó a carbohydrate thự c vậ t khó  tiêu” hoặ c “phù  hợ p vớ i cô ng thứ c có  đậ u
nà nh, họ  đậ u và  nguồ n xơ thự c vậ t chứ a alpha-galactoside”. Nhữ ng câ u này bá m sá t cơ chế  enzyme và

trá nh vượ t quá  mứ c bằ ng chứ ng [1].

Cá c câ u nên trá nh gồ m: “chữ a đầy hơi ở  chó ”, “điều trị tiêu chảy”, “phụ c hồ i hệ  tiêu hó a”, “thay thế  men
vi sinh”, “phù  hợ p cho mọ i bệ nh đườ ng ruộ t” hoặ c “hiệ u quả  đả m bả o trong mọ i cô ng thứ c”. Nhữ ng
tuyên bố  này khô ng phả n á nh tính đặ c hiệ u cơ chấ t củ a alpha-galactosidase và  có  thể  khiến sả n phẩ m

bị hiểu như thuố c thú  y thay vì thà nh phầ n cô ng thứ c hó a [2].

Nếu sả n phẩ m đượ c dù ng trong enzyme blend, nên mô  tả  vai trò  củ a từ ng enzyme theo cơ chấ t. Alpha-
galactosidase xử  lý  alpha-galactoside; phytase xử  lý  phytate; beta-galactosidase xử  lý  lactose; beta-
glucanase xử  lý  beta-glucan. Cá ch diễn đạ t này giú p độ i ngũ  R&D, regulatory và  marketing thố ng nhấ t

thô ng điệ p mà  khô ng phó ng đạ i cô ng dụ ng [4].

Vai trò của Enzymes.bio trong chuỗi cung ứng

Enzymes.bio cung cấ p alpha-galactosidase cho mụ c đích B2B và  ứ ng dụ ng cô ng nghiệ p, bao gồ m bố i
cả nh thứ c ă n độ ng vậ t hoặ c sả n phẩ m liên quan đến chó . Cầ n trình bày Enzymes.bio là  nhà cung cấp
thương mại, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t gố c, khô ng phả i phò ng thí nghiệm phá t triển enzyme và  khô ng
phả i đơn vị thự c hiệ n thử  nghiệm hiệ u quả  trên chó  .
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Figure 6. Alpha galactosidase đặc biệt phù hợp trong các hỗn hợp enzyme tiêu hóa,
thực phẩm có thành phần thực vật, sản phẩm hỗ trợ giảm đầy hơi và cải thiện
phân, cũng như các ý tưởng hỗ trợ tiêu hóa cho chó cao tuổi.

Sả n phẩ m đượ c bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg, phù  hợ p vớ i khá ch hà ng cầ n nguồ n enzyme cho
phá t triển cô ng thứ c, sả n xuấ t thử  ở  quy mô  nộ i bộ  hoặ c bổ  sung và o quy trình sả n phẩ m đã  đượ c kiểm
soá t. CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng, giú p ngườ i mua có  hồ  sơ chấ t lượ ng và  an toà n
cầ n thiế t cho quả n lý  nguyên liệ u trong hệ  thố ng củ a mình .

Trong truyền thô ng B2B, điểm nên nhấ n mạ nh là  tính rõ  rà ng củ a ứ ng dụ ng: enzyme này phù  hợ p nhấ t
khi cô ng thứ c có  cơ chấ t alpha-galactoside từ  nguyên liệ u thự c vậ t. Enzymes.bio khô ng nên đượ c mô  tả
như đơn vị đưa ra chẩ n đoá n thú  y, khuyến nghị điều trị hoặ c cam kế t hiệ u quả  lâ m sà ng trên từ ng con
chó ; vai trò  đú ng là  cung cấ p sả n phẩ m enzyme cù ng thô ng tin kỹ  thuậ t liên quan .

Kết luận: khi nào Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs là lựa chọn hợp lý?

Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs là  lự a chọ n hợ p lý  khi cô ng thứ c thứ c ă n, premix hoặ c sả n phẩ m
hỗ  trợ  tiêu hó a cho chó  có  chứ a nguyên liệ u thự c vậ t già u alpha-galactoside, đặ c biệ t là  đậ u nà nh, họ
đậ u, bộ t hạ t hoặ c mộ t số  nguồ n xơ có  galactose phâ n nhá nh. Cơ chế  cố t lõ i là  thủ y phâ n cá c liên kế t
alpha-galactoside trong raffinose, stachyose và  melibiose, từ  đó  hỗ  trợ  giả m cơ chấ t khó  tiêu có  thể  bị

lên men sinh khí ở  ruộ t già  [1].

Bằ ng chứ ng hiệ n có  nên đượ c đọ c theo ba tầ ng: cơ chế  enzyme là  rõ ; ứ ng dụ ng trong thứ c ă n độ ng vậ t
có  cơ sở ; dữ  liệ u trự c tiếp trên chó  có  nhưng khô ng đủ  để  đưa ra tuyên bố  điều trị hoặ c hiệ u quả  tuyệ t
đố i. Cá ch trình bày đá ng tin cậ y nhấ t là  xem alpha-galactosidase như mộ t thà nh phầ n cô ng thứ c hó a có

mụ c tiêu cơ chấ t cụ  thể  trong dinh dưỡ ng chó  dự a trên nguyên liệ u thự c vậ t [2].
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Vớ i vai trò  nhà  cung cấ p, Enzymes.bio cung cấ p sả n phẩ m theo đơn vị 1 kg bá n trự c tuyến, kèm CoA và
SDS khi đặ t hà ng. Nộ i dung kỹ  thuậ t nên tậ p trung và o cơ chế , phạ m vi ứ ng dụ ng, giớ i hạ n bằ ng chứ ng
và  cá ch diễn đạ t claim thậ n trọ ng — đây là  nền tả ng giú p khá ch hà ng B2B sử  dụ ng alpha-galactosidase
đú ng mụ c tiêu trong phá t triển sả n phẩ m cho chó  .

Đặt mua Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Alpha Galactosidase Enzyme For Dogs →
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